
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8. HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 1

Thời gian : 45 phút

Câu 1 (2 điểm) Chọn câu trả lời đúng nhất:
1.1. Phòng chống tệ nạn xã hội là trách nhiệm của ai ? 
A. Bản thân cá nhân.
B. Gia đình, bạn bè.
C. Xã hội.
D. Cả A, B, C đều đúng.
1.2. Có bao nhiêu con đường gây lây truyền HIV/ AIDS?
A. 5.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
1.3. Tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại gây ra hậu quả gì? 
A. Tệ nạn xã hội.
B. Tình trạng thất nghiệp trong xã hội.
C. Con người bị tàn phế, mất khả năng lao động. 
D. Tan nát hạnh phúc gia đình.
1.4. Quyền sở hữu tài sản của công dân là:
A. Quyền của công dân ( chủ sở hữu ) đối với tài sản của Nhà nước.
B. Quyền của công dân ( chủ sở hữu ) đối với tài sản thuộc sở hữu của mình.
C. Quyền của công dân ( chủ sở hữu ) với tài sản của ông bà, cha mẹ, anh chị em .
D. Quyền của công dân ( chủ sở hữu ) với tài sản của mọi người.
Câu 2 (2 điểm)
Kể 2 nguyên nhân dẫn con người sa vào tệ nạn xã hội mà em biết ? Theo em cần làm gì để giữ mình không sa vào tệ nạn xã hội và góp phần phòng chống tệ nạn xã hội?
Câu 3 (2 điểm)
Theo em những tài sản nào Nhà nước quy định bắt buộc phải đăng ký quyền sở hữu? Vì sao?
Câu 4 (2 điểm)
Kể 2 nguyên nhân có thể gây ra tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại. Theo em cần làm gì để hạn chế các vụ ra tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại trong cuộc sống hiện nay?
Câu 5 (2 điểm) Tình huống

        Hiền rủ Thủy đến nhà Huệ chơi nhân ngày sinh nhật Huệ. Thủy nói : “ Cậu không biết là chị của Huệ bị ốm à? Người ta nói chị ấy bị AIDS. Tớ sợ lắm, nhỡ bị lây thì chết, tớ không đến đâu.
A. Em có đồng ý với Thủy không? Vì sao?
----- Hết -----
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Câu 1: Trắc nghiệm: (2đ)

1.1  HIV lây truyền qua con đường nào sau đây? (0,5đ)

A Họ, hắt hơi.

B Dùng chung  khăn

C Bắt tay người nhiễm HIV.

D Quan hệ tình dục

1.2 Theo em chất và loại nào sau đây có thể gây tai nạn nguy hiểm cho con người? (0,5đ)

A Bom, mìn, đạn, pháo, axit.

B Lương thực, thực phẩm.

C Kim loại thường.

D Nước, dầu.

1.3 Theo em, nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác thể hiện phẩm chất đạo đức nào trong các phẩm chất sau? (0,5đ)

A Trung thực

B Đoàn kết

C Tham nhũng

D Chí công vô tư

1.4 Nguyên nhân nào dẫn con người sa vào tệ nạn xã hội? (0,5đ)

A Sống lành mạnh

B Hiểu biết pháp luật

C Lười nhát, ham chơi, đua đòi

D Chăm chỉ, siêng năng làm việc

Câu 2: Hãy kể những hình thức đánh bạc mà em biết. Liên hệ xem ở lớp em có hiện tượng đánh bạc, hút thuốc, uống rượu không và đề xuất biện pháp khắc phục? (2đ)

Câu 3:Mọi người có thể phòng, tránh HIV/AIDS được không? Em hãy nêu những biện pháp phòng tránh mà em biết? (2đ)

Câu 4: Đối với học sinh cần làm gì để hạn chế, loại trừ những tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại? (2đ)

Câu 5: (2đ) Hoàng đã trót dùng tiền đóng học phí của mẹ để chơi điện tử. Hoàng đang lo lắng không biết làm thế nào thì bà bán nước dụ Hoàng mang một túi đựng He-rô-in đi giao hộ cho bà, bà sẽ cho tiền đóng học phí và hứa không nói với mẹ Hoàng.

- Hoàng tự nhủ “làm theo bà bán nước cũng được, còn hơn bị mẹ mắng; với lại mình chỉ một lần này thôi, không bao giờ làm thế nữa? 

- Theo em ý nghĩ của Hoàng đúng hay sai? Nếu là Hoàng em sẽ làm gì?





HẾT
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Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu mà em chọn(2đ)

1.1 Chất và loại nào sau đây có thể gây tai nạn nguy hiểm cho con người:

a. Bom, mìn, đạn pháo

b. Lương thực, thực phẩm

c. Kim loại thường

1.2: HIV lây truyền qua con đường nào sau đây:

a. Dùng chung nhà vệ sinh

b. Bắt tay với người bị nhiễm HIV

c. Dùng chung bơm, kim tiêm

d. Muỗi đốt

     1.3: Người chủ chiếc xe máy có quyền nào trong các quyền sau đây
a. Giữ gìn, bảo quản xe

b. Sử dụng xe để đi

c. Bán, tặng, cho người khác mượn

d. Cả 3 quyền trên

     1.4: Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây:

a. Dùng thử ma túy một lần thì cũng không sao

b. Ma túy, mại dâm là con đường lây nhiễm bệnh xã hội, đặc biệt là nhiễm HIV/AIDS

c. Hút thuốc lá không có hại vì đó không phải là ma túy

Câu 2: Tệ nạn xã hội là gì? Kể một số tệ nạn xã hội mà em biết? (2đ)

Câu 3: Theo em, đối với tài sản của người khác, công dân cần phải có nghĩa vụ gì? (2đ)

Câu 4: Em hãy nêu các biện pháp phòng tránh HIV/AIDS mà em biết?(2đ)

Câu 5:Tình huống (2đ) 

Là con một trong gia đình nên Quân được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ. Từ khi học lớp 6, mỗi khi Quân xin tiền để tiêu xài là bố mẹ đều đáp ứng ngay mà không cần biết Quân dùng tiền đó vào việc gì. Bị mấy đứa xấu rủ rê, Quân đã sa vào tệ nạn tiêm chích ma tuý, đến khi trở thành con nghiện thì bố mẹ mới biết.

Câu hỏi:

a/ Theo em, vì sao Quân trở thành con nghiện ma tuý?

b/ Theo em, gia đình có trách nhiệm như thế nào trong công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý?

                                                    Hết
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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

        Hãy chọn câu trả lời đúng 

Câu 1: HIV lây qua con đường nào sau đây?  (0.5 điểm)
A. Muỗi đốt.

B.  Ôm hôn xã giao

C.  Tắm chung hồ bơi.

D. Từ mẹ sang con trong lúc mang thai.

Câu 2: HIV lây qua những con đường nào? (0,5  điểm)
A.  Đường hô hấp.

B.  Đường tiêu hóa.

C.  Đường máu.

D. Ma túy và mại dâm.

Câu 3:  Chất nào là chất dễ gây tai nạn cháy nổ? (0,5  điểm)
A.  Diôxin.

B.  Axit.

C.  Hàn the.

D. Dầu hỏa.

Câu 4:  Quyền sở hữu tài sản bao gồm các quyền sau: (0,5  điểm)
A.  Quyền chiếm hữu TS, quyền sử dụng TS và quyền định đoạt TS..

B.  Quyền sở hữu TS, quyền sử dụng TS và quyền định đoạt TS..

C.  Quyền chiếm hữu TS, quyền sở hữu TS, quyền sử dụng TS.

D. Quyền sở hữu TS, quyền định đoạt TS, quyền chiếm hữu TS.

B. PHẦN TỰ LUẬN: (8 điểm)
Câu 1: (2 điểm)
Nguyên nhân sa vào tệ nạn xã hội? Cho ví dụ?

Câu 2: (2 điểm)
HIV là gì? HIV lây qua những con đường nào? Cách phòng ngừa?

Câu 3: (2 điểm)
Nguyên nhân dẫn đến tai nạn vụ khí cháy nổ và các chất độc hạii? Cho ví dụ?

Câu 4: (2 điểm)

Quyền sở hữu tài sản là gì? Trong 3 quyền của quyền sở hữu, quyền nào là quan trọng hơn, vì sao?

HẾT
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I. Trắc Nghiệm: (2đ)

Câu 1:Chất và loại nào sau đây có thể gây tai nạn nguy hiểm cho con người.

a. Bom, mìn, đạn pháo.

b. Lương thực, thực phẩm.

c. Kim loại thường.

Câu 2 : HIV lây truyền qua con đường nào sau đây ?

a. Dùng chung nhà vệ sinh.

b. Bắt tay với người bị nhiễm HIV.

c. Dùng chung bơm, kim tiêm.

d. Muỗi đốt.

Câu 3 :Người chủ xe máy có quyền nào trong các quyền sau:

a. Giữ gìn bảo quản xe.

b. Sử dụng xe để đi.

c. Bán, tặng, cho người khác mượn.

d. Cả 3 câu trên.

Câu 4 :Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây

a. Dùng thử ma túy một lần thì cũng không sao.

b. Ma túy, mại dâm là con đường lây nhiễm HIV/AIDS.

c. Hút thuốc lá không có hại vì đó không phải là ma túy.

II. Tự Luận: (8đ)

Câu1 (2đ): Tệ nạn xã hội là gì? Trong các tệ nạn xã hội mà em biết, tệ nạn nào quan trọng và nguy hiểm nhất ?

Câu 2 (2đ): HIV/AIDS lây truyền nhanh nhất qua các con đường nào ?

Nếu trong gia đình em có người nhiễm HIV/AIDS thì em có nên xa lánh không ?

Em phải làm gì để người thân em giảm đi mặc cảm và sinh hoạt bình thường trong gia đình ?

Câu 3: (2đ)

Thế nào là quyền sở hữu tài sản ? Theo em đối với tài sản người khác chúng ta có nghĩa vụ gì ?

Câu 4: (2đ)

Xăng, dầu, gas là chất dễ gây cháy. Nếu thấy người hút thuốc lá hoặc đốt lửa gần nơi bán xăng dầu. Em sẽ làm gì ?
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CÂU 1: KHOANH TRÒN ĐÁP ÁN ĐÚNG NHẤT(2điểm)
1.1: Nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội :

A. lười học.                                    B. hoàn cảnh khó khăn

C. do người khác rủ rê                   D. không làm chủ được bản thân.

1.2: Theo em, hành vi nào dưới đây có nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS?
A. Bắt tay người đã bị nhiễm HIV.                 B. Dùng chung bơm, kim tiêm.

C. Dùng chung cốc, bát đĩa.                            D. Nói chuyện với người bị nhiễm HIV.

1.3: Để phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và chất độc hại, pháp luật nước ta quy định:
A. Những cá nhân, tổ chức được nhà nước giao nhiệm vụ và cho phép mới được sử dụng vũ khí và các chất độc hại.

B. Không một cá nhân, tổ chức nào được sử dụng vũ khí và các chất độc hại.

C. Mọi cá nhân, tổ chức được quyền sử dụng vũ khí và các chất độc hại nhưng phải đăng kí với cơ quan nhà nước.

D. Chỉ có tổ chức, cơ quan mới có quyền sử dụng vũ khí và các chất độc hại, còn cá nhân không có quyền.

 1.4: Hành vi nào sau đây KHÔNG tôn trọng tài sản của người khác?

A.Mượn xe đạp của bạn sử dụng mà không bảo quản làm xe bị hư hỏng.

B. Vay tiền của người khác sau đó trả đúng hẹn.

C. Đồ dùng học tập của bạn không được tự tiện lấy sử dụng.

D. Mỗi khi ra về, học sinh đều tắt đèn, quạt và đóng của lớp.

Câu 2: Em hiểu thế nào là tệ nạn xã hội? Kể tên một số tệ nạn xã hội mà em biết. 

(2 điểm)

Câu 3: Trong những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, T và P rủ nhau làm pháo diêm đốt chơi. Hai bạn rủ em cùng làm pháo và chơi cho vui.  ( 2 điểm)

a. Trong tình huống này em sẽ xử lí như thế nào là đúng?

b. Đốt pháo có thể gây nguy hiểm gì ?

Câu 4: T. là một cô gái xinh xắn. Từ ngày còn học THPT, T đã có nhiều bạn trai mến mộ. T lao vào các cuộc tình lãng mạn. Trong số các bạn trai của T. có người tốt, có người chích hút ma túy. T bị nhiễm HIV lúc nào không biết. Khi đang học trường cao đẳng thì T. phát bệnh và bị chết, đau đớn vật vã. Trên giường bệnh, T. đã cầu xin sự tha thứ của cha mẹ, thầy cô và bạn bè.Buổi tiễn đưa T. về nơi an nghỉ cuối cùng không ồn ào nhưng chứa đựng niềm cảm thông sâu sắc trước sự nông nổi và ra đi quá sớm của T., trước sự đau đớn của cha mẹ T. và người thân
-  Vì sao T. bị nhiễm HIV và đi tới cái chết khi còn quá trẻ ?

-  Bài học mà em rút ra được qua cái chết của T. là gi?

Câu 5: Hiện nay bàn ghế trong lớp học của các lớp thường xuyên bị hư hỏng. Bàn ghế bị các bạn học sinh viết , vẽ bậy lên, nhét bã kẹo singum … nhìn bàn học không còn sạch đẹp như trước nữa. ( 2 điểm)

a. Em suy nghĩ gì về vấn đề trên?

b. Là học sinh em sẽ thực hiện việc tôn trọng tài sản của nhà trường như thế nào?

HẾT
1

